SOY TE THANHPHO DA NANG CONG HOA XA HQI CHUNGHIA VIET NAM

TRUNG TAM Y TE QUAN LIEN CHIEU Pic lap— Tu do—Hanh phtc
S6: 660 /TM-TTYT Lién Chiéu, ngay 04thang 04 nam 2023

THU MOI CHAOGIA
VIv mdi chao gia vat tu y t€, hoa chat,sinh pham tai Trung tam
Y té quan Lién Chiéu nim 2023-Lan 2

Kinh gui: Quy Cong Ty

Hién nay, Trung tdm Y té quan Lién Chiéu c6 nhu cau mua sim mat sé vat
tu y t€, hda chat, sinh pham phuc vu nhu cau diéu tri tai bénh vién nam 2023.

Pé ¢ co so xay dung ké hoach mua sam, Trung tam Y té quan Lién Chiéu
kinh moi cac Quy cong ty khao sat va bao gia mat hang sau day (Danh myc hang
hoa dinh kem tai phu luc)

- Cong ty tham gia chao gia phai ghi ro tén don vi nhan bao gia, tén cong ty chao
gié,,dja chi, S0 dién thoai lién hé, ngay chao gia, hiéu luc cua bér]g chao gia, muac
thué VAT doi vai tirng mat hang va cac ché do bao tri kem theo (néu co).

- Lru y khdng thay doi tén hang héa trong bang chao gia (chi dwoc dien va thay
doi cac cot théng tin hang héa tham khao)

- Doi vai hang héa thudc trang thiét bi y té phan loai B, C, D cac cdng ty phai nop
kém theo giay du dieu kién mua ban trang thié¢t bi y té¢ B, C, D.

- P6i vai hang hda théng thuong cac cong ty chao gia nop kém gidy phép kinh
doanh.

- Bang chao gia phai duoc bo vao phong bi, niém kin miéng bao dé bao mat va tao
su khach quan trong viéc chao gia.

- Ghi 18 noi dung ngoai phong bi dé tién theo doi.
- Thoi gian nop chao gia: Han cudi ldc 16h00 ngay 16/05/2023

- Noi nhén: Khoa Dugc — TTB — VTYT, Trung tm Y té quan Lién Chiéu. Dia chi:
525 Ton buc Thang, phuong Hoa Khanh Nam, quan Lién Chiéu, thanh pho ba
Nang.

Rat mong su hoi dap cua Quy cong ty.
Xin chan thanh cam on! ) /u/—

Noi nhan: GIAM POC
- Nhu kinh gii; ;
- Luu: VT, KD,

x> W~




PHU LUC DANH MUC MUA SAM BO SUNG HOA CHAT, VAT TU Y TE NAM 2023 TAI TTYT QUAN LIEN CHIEU

(Pinh kém thu moi chao gia ngay  thing nam 2023)
Théng tin moi chao gia (Nha thiu khong dwoc thay ddi thong tin phin nay) Thong tin hang héa (tham khio)
= Giay to
Hang | 1hong | Don Mi Ma | Ma | Gia | theo
Tén vattw | Phan < S Ten Pon vi xsl?ént/ 6 ky gid da th:g Quy hél’n 9 ké. ké. quy
% . Pac tinh, thong so ky thuat bvT lwgng thuong Lt , thuét bao 3 héa | khai | khai dinh
ye loai dé xuét mai tinh l\lsl;(:lc hang gdm \(/02;— cach (Néu | (néu | (néu (Co
Xudt héa VAT cd) co) co) h(}zjc
khoéng)
Chuong trinh ngoai kiém Niéu
dap tng 11 thdng s6 tong phan
Chuong tich nuéc tiéu hoidc tuong
trinh Ngoai | Trang | duwong. Thanh phan yéu cau
kiéﬂm Niéu | thiét 100% nuéc tiéu ngudi. Phi hop Hop 3
(Tong biy dé tham gia chuong trinh ngoali i
phantich | té kiém dugc trién khai tai cac
nudc tiéu) Trung tam kiém chuan. Mau
thuc hién 2 thang 1 1an, chu ki
12 théng.
Chuong trinh ngoai kiém Sinh
hoa dap ung trén 50 thong sb
Churong Trang si_nh héa} thudng qui, PC) m& va
N . 2 kim loai vi lugng. Mau dang
trinh Ngoai | thiét R A Do X : A
. . dong kho. Phu hop dé tham gia Hop 3
kiém Sinh | biy . N
Hba té cl_lErong t_rm}_l ngoai kiém duoc
trién khai tai cac Trung tam
kiém chuan. Mau thuc hién
hang thang chu ki 12 thang
Chuong trinh ngoai kiém Huyét
Chuong hoc dap wng 11 thong sb cong
trinh Ngoai | Trang | thirc mau hodc twong duong.
kiém thiét | Phu hop dé tham gia chwong R
£ . N " ‘2 .| Hop 6
Huyét Hoc | biy trinh ngoai kiém duoc trién khai
(Cong thuc | té tai cac Trung tam kiém chuan.
mau) Mau thyc hién hang thang chu

ki 12 thang




Muc dich sir dung: Garo dugc
st dung dé that mach, hd trg

Trang | trong viéc tim mach mau dé
A thiét | dang hon. .
4 | DayGaro biy | - Chatliéu: Thun cotton, c6 gai cai 500
té dan
- Kich thugc: D¢ dai toi thiéu
28 cm.
Trang
Contuyt | thict | . bhin: Ethanol >= 99% ml | 14.000
5 | doi biy
té
Anti Trang
Human thiét | Thanh phan: Anti Human ml 2
6 | Globulin biy | GlobulinIgG. Lo t6i da 10ml.
(AHG) té
Bao gom 04 chai: 01 Chai
o 2 Trang | Crystal Violet + 01 Chai
Bo thuoc 2 ~ A s R
nhuem thiét Alcohol hoac dung dich tay mau | Bo/H 10
7 Gram biy | + 01 Chai Lugol + 01 Chai op
té Fuchsin hoac Safranine. Mdi
chai tdi chiéu 100ml
£ Trang
:]—ESS; thiét | Dung dich giemsa me. Hop toi Ho 1
g | MUe biy | thiéu 100ml P
giemsa 4
Trang
Dung dich | thiét | Dung dich acid acetic 3-5%
. . . - mi 5750
9 | acidacetic | biy | hoic tvong duong
té
Trang
. e . _EO, -
Dung dich thlet Dung dich lugol 3-5% hoac ml 4500
10 | lugol biy | twong duong

7

e




Hang

Tuong thich véi may 3 can

B6 day ?r?jn Fukuda Denshi FX 7102. Gém: | o .
11| dién cuc thwi day cép dién cuc tim + 6 dién -
g cuc nguc + 4 dién cuc chi
;';:g Tuong thich vi méy dién tim 3
Bo day thon kénh ECG-2150 Nihon Kohden. Bo 1
12 | dién cuc thu(y?w Gom : day cap dién cyc tim + 6 :
g dién cuc nguc + 4 dién cyc chi
;';:g Gdm : day cap dién cuc + 6 dién
Bo6 day thén cuc nguc + 4 dién cyc chi twong Bo 9
18 | dignoye | i thich v6i may 12 cin NIHON :
YO | KOHDEN.
g
Eugenol ;rlart'ng Thanh phan chinh: Eugenol lo
14 g ne t6i thiéu 30 ml hoic tuong Lo 10
nha khoa biy duon
té g
Téang cuong phong thich
chittram | Tran Fluoride,vat liéu tram glass
rn thiétg ionomer can quang danh cho
15 | co riem b rang. Hop gdm 1 lo bot + 1 lo HOP 24
ool o Y| chét long. Mau: A3, A35. Lo
bot tdi thiéu 15 gam, lo chat
Iong téi thiéu 8 gam
Trang
. thiét | Bot oxit kem, lo toi thiéu 110
16 | OXitkem biy | gam hoic twong duong Lo 15
té
Calcium ;I;]ri%rtlg Thanh phan chinh: Calcium
17 ) ) Hydroxide. Lo t5i thiéu 10 gam Lo 50
Hydroxide b} y hoac twong duong
te j
18 | Onghat | 113"9 | Ong nhua deo, g6i i thidu 100 | Goifb | 50

thiét




nudc bot biy cai ich
té
Khin lau khtr khuan bé mat
Trang Ak < ,
Gidy lau thiét trang thiét bi y t€, Khan khur
19 | st 11 . khuan 01 phat, 01 buéc. Thao hop 5
sat trung biy . R 2
té t&c nhanh, tién loi, san sang dé
sir dung. Hop toi thiéu 150 tor
Trang
chi nha thiét o e A ik . .
20 | khoa biy Cuon to6i thieu 50 mét Cudn 3
té
}S'm khean Tr_aAng Tram tay noi nha cé hinh dang
rang thiet | thiét R - N L .
21 | dien tam biy thiét dién tam giac, gom nhiéeu Cai 240
iy Z kich thuéc khac nhau
giac té
Kim khoan Tr.aAng Tr.aAm t.ziy nolAnha cg) h|nh.gang
cane thidt thiét | thiét dién vudng, gom nhiéu Cai 240
22 diér% vubng | 1Y | Kich thuec khac nhau, chi liy sé
: 9| 8, 10
e Trang
g?;iﬁﬁaﬂ thiét | Miii khoan cét xuong, nhé ring Céi 30
23 . & biy khon, gom miii tron mii try
tay cham

té




		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2023-05-04T10:21:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Phan Thị Thu Hương<huongptt5@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-04T10:53:10+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	Huỳnh Bá Dũng<dunghb@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-04T14:53:34+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Nguyễn Đại Vĩnh<vinhnd1@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-05T08:00:05+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-05T08:00:05+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-05T08:00:17+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-05T08:04:14+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-05T08:04:22+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-05T08:05:21+0700
	Thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu<trungtamytelienchieu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




